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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 09/11/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 07)
Hồi 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 355km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5km/h.

 Dự báo diễn biến Bão:

- Đến 4h/11/11: Vị trí ở 17,8N-111,8E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng145km về phía Bắc; di chuyển hướng Tây Nam, khoảng 5-10km/h, suy yếu, sức gió cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm từ Vĩ tuyến 15,5N-21,5N; kinh tuyến 109,5E-115,5E; RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); riêng khu vực từ vĩ tuyến 17,0N-21,0N; kinh tuyến 111,0E-114,5E cấp 4.

- Đến 4h/12/11: Vị trí ở 15,9N-109,6E; trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi; di chuyển hướng Tây Nam, khoảng 10-15km/h, suy yếu dần thành ATNĐ; sức gió cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5N-20,0N; kinh tuyến 108,5E-114,0E;  RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

- Đến 4h/13/11: Vị trí ở 13,5N-107,8E; trên khu vực Tây Nguyên, di chuyển hướng Tây Nam, khoảng 10-15km/h và suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 10/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-15, giật trên cấp 17; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao từ 7,0-9,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa  - Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đêm gió giảm dần, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Biển Đông (Bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) cấp 3, riêng phía Bắc cấp 4.
3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/08/11-19h/09/11): Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 54mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 57mm; Đức Hòa (Long An) 53mm; An Ngãi Trung (Bến Tre) 41mm; Thốt Nốt (Cần Thơ) 65mm; Tri Tôn (Kiên Giang) 34mm; Đất Mũi (Cà Mau) 70mm.
- Mưa đêm (19h/09/11-07h/10/11): Khu vực Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: VQG Tràm Chim (Đồng Tháp) 52mm; Lâm Hải (Cà Mau) 113mm.
- Mưa 3 ngày (19h/06/11-19h/09/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bình Nghi (Bình Định) 218mm; Sông Hinh (Phú Yên) 152mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 231mm; xã Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 155mm.
4. Tin động đất

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 09/11/2024 xảy ra 02 trận động đất:
- Trận thứ 1: xảy ra vào hồi 5h38’ tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với độ lớn là 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

- Trận thứ 2: xảy ra vào hồi 16h18’ tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ với độ lớn là 3,3; độ sâu chấn tiêu khoảng 15,6 km.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền:
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PTDS - PCTT, TKCN Bộ đội Biên phòng (tính đến 6h30 ngày 10/11/2024): đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.706 phương tiện/312.600 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Hoạt động khu vực Bắc Biên Đông và QĐ. Hoàng Sa: 09 tàu/114 người.
- Hoạt động khu vực khác: 8.586 tàu/45.860 người.
- Neo đậu tại các bến: 61.111 tàu/266.626 người.

Không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm, các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển vòng tránh.
2. Nuôi trồng thủy sản: Theo báo cáo của Cục Thuỷ sản, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 37.583 ha (14.149 ha nuôi tôm nước lợ, 3.313 ha nuôi nhuyễn thể bãi triều, 20.704 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 104.617 ô lồng bè các loại và 88 chòi canh nuôi trồng thủy sản. 
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 10/11 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,20m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,5m. Dự báo đến 07h/11/11, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 0,95m; mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 1,80m, thấp nhất là 0,35m.

2. Các sông khu vực miền Trung: 
Mực nước lúc 03h/10/11, trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,22m (trên BĐ1 0,02m); mực nước các sông khác biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Mực nước lúc 07h/10/11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,24m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,30m. Dự báo: Đến ngày 13/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m, tại Châu Đốc ở mức 2,27m.
  IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 06h ngày 10/11/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 21/116; Đa Krông 3: 204/249; Hương Điền: 36/211. Mực nước các hồ lưu vực sông Hương tăng, hồ Bình Điền, Hương Điền đang giảm lũ cho hạ du.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): A Vương: 24/103; Za Hưng: 33/81. Mực nước các hồ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dao động nhẹ, hồ A Vương đang hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ.

- Khu vực Tây Nguyên: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): An Khê: 20/69; Đa Dâng 2: 22/72; Đăk srông 3A: 32/142; Đrây Hlinh 1: 275/390.

2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 09/11/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 76% - 95% dung tích thiết kế, trong đó 02 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 172 m3/s; Hồ Tả Trạch (T.T.Huế) Qxả = 85 m3/s; các hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng: 145 hồ, các hồ chứa đang thi công: 52 hồ.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 39% - 87% dung tích thiết kế, trong đó 04 hồ đang vận hành xả tràn: Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 38 m3/s; hồ Hòn Lập (Bình Định) Qxả = 6 m3/s; Sông Cái (Ninh Thuận) Qxả = 27 m3/s; Hồ Sông Quao (Bình Thuận) Qxả = 11m3/s; các hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng: 26 hồ, các hồ chứa đang thi công: 19 hồ.
3. Tình hình đê điều: 
Hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận còn tồn tại 42 trọng điểm đê điều xung yếu (Hà Tĩnh 05; Quảng Bình 10, Quảng Trị 05; Thừa Thiên Huế 08; Đà Nẵng 03; Quảng Nam 01; Quảng Ngãi 03; Bình Định 02; Phú Yên 01; Ninh Thuận 04) và 04 công trình đang thi công dở dang (Quảng Trị: 01; Quảng Nam: 01; Phú Yên: 02). 
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ngày 07/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg chỉ đạo chủ động ứng phó bão YINXING.

- Ngày 08/11/2024, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và địa phương về công tác ứng phó bão số 07.
- Ngày 06/11/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão YINXING gần biển Đông.
- Ngày 07/11/2024, Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi các quốc gia, vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân tránh trú; các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế đã có Công điện về việc chủ động ứng phó với bão YINXING. 
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h; tham mưu chỉ đạo ứng phó khi bão ngoài khơi Philippin; tổ chức nhắn 7,9 triệu tin Zalo hướng dẫn an toàn tàu thuyền tránh trú bão khu vực từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.

2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến bão YINXING để chủ động triển khai ứng phó theo Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 07/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 06/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến nay, có 17 tỉnh, thành phố
 ven biển đã ban hành công điện, văn bản triển khai ứng phó.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 07/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 06/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua khẩn trương khắc phục thiệt hại. 
3. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Luận


Trưởng ca trực:  		Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:	   	Hồ Văn Linh


Trực ban 2:	   	Nguyễn Văn Tạo


Trực ban 3:                         Cấn Đình Thư

















� Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.





